
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 50304351 Hoàng Thị Chín 28/05/1990 Nữ Bắc Kạn K11SN07-01

2 50370223 Triệu Văn Thịnh 20/07/1993 Nam Bắc Kạn K11SN07-02

3 50371060 Bế Đình Cương 06/04/1984 Nam Bắc Kạn K11SN07-03

4 51121951 Nguyễn Phương Duy 10/07/2000 Nữ Cà Mau K11SN07-04

5 50332522 Trần Minh Thiện 19/04/1996 Nam Đà Nẵng K11SN07-05

6 50335915 Nguyễn Hữu Thi 18/10/1989 Nam Đắk Lắk K11SN07-06

7 50336036 Trần Minh Thuận 13/11/2005 Nam Đắk Lắk K11SN07-07

8 50336168 Tăng Văn Trường 12/03/2003 Nam Đắk Lắk K11SN07-08

9 51120473 Sùng A Súa 05/02/2004 Nam Điện Biên K11SN07-09

10 50335718 Nguyễn Đăng Hoàng 11/08/1999 Nam Gia Lai K11SN07-10

11 50372387 Chu Thị Quyến 10/09/1984 Nữ Gia Lai K11SN07-11

12 50370059 Phạm Văn Đồng 26/12/1991 Nam Hà Giang K11SN07-12

13 50500169 Kiều Thị Thảo 10/09/1999 Nữ Hà Nội K11SN07-13

14 50333682 Nguyễn Hồng Sơn 27/04/1996 Nam Hà Tĩnh K11SN07-14

15 50354231 Mai Văn Hoàng 01/06/1993 Nam Hà Tĩnh K11SN07-15

16 50354277 Trần Xuân Hoàng 14/11/1993 Nam Hà Tĩnh K11SN07-16

17 50354390 Trần Văn Thành 18/08/1998 Nam Hà Tĩnh K11SN07-17

18 50354405 Phan Tố Hiền 02/04/1993 Nam Hà Tĩnh K11SN07-18

19 50354441 Bùi Đức Khang 09/09/1996 Nam Hà Tĩnh K11SN07-19

20 50354452 Nguyễn Văn Hoàng 01/10/1994 Nam Hà Tĩnh K11SN07-20

21 50354606 Nguyễn Tiến Vũ 23/05/1996 Nam Hà Tĩnh K11SN07-21

22 50354681 Nguyễn Hoàn Vũ 04/06/2002 Nam Hà Tĩnh K11SN07-22

23 50354788 Đặng Hoàng Trung 18/10/1994 Nam Hà Tĩnh K11SN07-23

24 50354807 Phan Xuân Toản 06/06/1990 Nam Hà Tĩnh K11SN07-24

25 50354960 Lê Văn Bình 17/05/1992 Nam Hà Tĩnh K11SN07-25

26 50355005 Đặng Quốc Dũng 03/08/1997 Nam Hà Tĩnh K11SN07-26

27 50355263 Võ Công Lâm 22/07/1993 Nam Hà Tĩnh K11SN07-27

28 50371873 Lê Thị Hương 26/02/1994 Nữ Hà Tĩnh K11SN07-28

29 50371889 Trần Văn Phong 09/05/2005 Nam Hà Tĩnh K11SN07-29

30 50371891 Nguyễn Thị Tú Oanh 22/05/2004 Nữ Hà Tĩnh K11SN07-30

31 50371909 Nguyễn Thị Hiếu 14/07/1997 Nữ Hà Tĩnh K11SN07-31

32 50302635 Bùi Đoan Toàn 15/08/2002 Nam Hải Dương K11SN07-32

33 50302967 Nguyễn Xuân Trường 25/10/1989 Nam Hải Dương K11SN07-33

34 50301634 Phạm Tiến Tập 25/03/1992 Nam Hải Phòng K11SN07-34

35 50301673 Nguyễn Anh Đôn 04/03/1996 Nam Hải Phòng K11SN07-35

36 50301738 Vũ Việt Hùng 25/10/1999 Nam Hải Phòng K11SN07-36

37 50301785 Trần Tiến Dũng 08/12/2000 Nam Hải Phòng K11SN07-37

38 50301875 Trần Văn Dương 30/08/1996 Nam Hải Phòng K11SN07-38
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39 50301953 Vũ Lã Thành Thi 15/10/2002 Nam Hải Phòng K11SN07-39

40 50372822 Lê Liên Anh 03/05/2001 Nữ Hậu Giang K11SN07-40

41 50309724 Lý Văn Đức 05/11/2002 Nam Hoà Bình K11SN07-41

42 50338986 Phạm Hữu Bình 28/05/1996 Nam Kiên Giang K11SN07-42

43 50372306 Nguyễn Thanh Thấm 20/09/2003 Nam Kiên Giang K11SN07-43

44 50372804 Trần Thị Thùy Trang 20/05/1995 Nữ Kiên Giang K11SN07-44

45 50304562 Nông Văn Tình 24/08/1988 Nam Lạng Sơn K11SN07-45

46 50304580 Lê Thị Oanh 08/05/1998 Nữ Lạng Sơn K11SN07-46

47 50304666 Hoàng Thị Diệp Linh 02/04/2000 Nữ Lạng Sơn K11SN07-47

48 50304744 Triệu Thị Linh 19/09/1997 Nữ Lạng Sơn K11SN07-48

49 50304779 Nguyễn Thị Ánh 27/11/1992 Nữ Lạng Sơn K11SN07-49

50 50304886 Hoàng Thị Ngọc 10/10/2004 Nữ Lạng Sơn K11SN07-50

51 50313108 Hoàng Thị Sen 15/02/2001 Nữ Lạng Sơn K11SN07-51

52 50313109 Hoàng Thị Hảo 06/10/1999 Nữ Lạng Sơn K11SN07-52

53 50313111 Hoàng Bích Ly 28/09/2004 Nữ Lạng Sơn K11SN07-53

54 50313121 Lâm Thị Mai 28/10/1998 Nữ Lạng Sơn K11SN07-54

55 50313155 Hoàng Thị Hoa 10/11/2000 Nữ Lạng Sơn K11SN07-55

56 50304251 Chảo Láo Ú 16/08/2002 Nam Lào Cai K11SN07-56

57 50370183 Ma Seo Lương 20/10/1997 Nam Lào Cai K11SN07-57

58 50370196 Lý Chàn Sỉu 28/06/1995 Nam Lào Cai K11SN07-58

59 50508247 Trần Thị Thủy 30/07/1995 Nữ Nam Định K11SN07-59

60 50310192 Trần Xuân Thu 15/03/1993 Nam Nam Định K11SN07-60

61 50310517 Hoàng Đức Long 29/10/1995 Nam Nam Định K11SN07-61

62 50310549 Trần Văn Quang 31/10/2001 Nam Nam Định K11SN07-62

63 50310938 Nguyễn Thị Thắm 05/03/1997 Nữ Nam Định K11SN07-63

64 50311853 Bùi Thế Dũng 09/10/1996 Nam Ninh Bình K11SN07-64

65 50312192 Vũ Văn Hiệp 24/09/1996 Nam Ninh Bình K11SN07-65

66 50312807 Đinh Hoàng Anh 01/04/1990 Nam Ninh Bình K11SN07-66

67 50312858 Nguyễn Văn Trường 13/02/1997 Nam Ninh Bình K11SN07-67

68 50350938 Phan Thế Anh 03/01/2005 Nam Ninh Bình K11SN07-68

69 50350963 Trần Quốc Vương 16/10/2005 Nam Ninh Bình K11SN07-69

70 50350972 Phạm Văn Điệp Huy 22/10/1997 Nam Ninh Bình K11SN07-70

71 51107450 Đặng Nhật Lệ 19/04/2004 Nữ Nghệ An K11SN07-71

72 50514791 Trần Đình Hoành 26/09/1988 Nam Nghệ An K11SN07-72

73 51036028 Chu Ngọc Tuấn Anh 01/06/1998 Nam Nghệ An K11SN07-73

74 50323767 Phan Anh Khoáng 07/10/2002 Nam Nghệ An K11SN07-74

75 50353299 Nguyễn Phúc Sáng 22/12/1993 Nam Nghệ An K11SN07-75

76 50353471 Đậu Đức Ngọc 11/08/1994 Nam Nghệ An K11SN07-76

77 50353547 Hồ Xuân Quyết 01/10/1996 Nam Nghệ An K11SN07-77

78 50353675 Nguyễn Xuân Khang 07/11/2003 Nam Nghệ An K11SN07-78

79 50353784 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1998 Nam Nghệ An K11SN07-79
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80 50353835 Lê Văn Nhật 02/02/2001 Nam Nghệ An K11SN07-80

81 50353896 Hồ Đức Lực 04/02/1993 Nam Nghệ An K11SN07-81

82 50371794 Lang Thị Mỹ Hạnh 03/02/2001 Nữ Nghệ An K11SN07-82

83 50373066 Nguyễn Ngọc Lương 15/05/2005 Nam Nghệ An K11SN07-83

84 50305753 Lê Hoàng Anh 12/06/2003 Nam Phú Thọ K11SN07-84

85 50305813 Cao Thành Dương 02/12/2000 Nam Phú Thọ K11SN07-85

86 50330201 Nguyễn Văn Đông 15/03/1998 Nam Quảng Bình K11SN07-86

87 50330387 Nguyễn Văn Tuấn 05/05/1997 Nam Quảng Bình K11SN07-87

88 50330572 Trần Văn Phúc 22/09/1994 Nam Quảng Bình K11SN07-88

89 50330615 Mai Văn Tài 10/10/1990 Nam Quảng Bình K11SN07-89

90 50356316 Nguyễn Công Hoài 07/09/2003 Nam Quảng Bình K11SN07-90

91 50356384 Phạm Văn Thắng 14/07/1999 Nam Quảng Bình K11SN07-91

92 50371951 Lê Thị Loan 03/02/1996 Nữ Quảng Bình K11SN07-92

93 50371956 Nguyễn Văn Đăng 20/04/1999 Nam Quảng Bình K11SN07-93

94 50309029 Lăng Quốc Đạt 17/04/1994 Nam Quảng Ninh K11SN07-94

95 50309186 Vũ Nhật Nam 26/10/2002 Nam Quảng Ninh K11SN07-95

96 50358493 Nguyễn Văn Danh 05/05/1990 Nam Quảng Ngãi K11SN07-96

97 50331651 Nguyễn Viết Hải 14/11/1995 Nam Quảng Trị K11SN07-97

98 50331704 Nguyễn Duy Luân 12/11/1996 Nam Quảng Trị K11SN07-98

99 50331876 Lê Anh Mỹ 06/02/1995 Nam Quảng Trị K11SN07-99

100 50357431 Nguyễn Mạnh Hùng 24/07/1994 Nam Quảng Trị K11SN07-100

101 50309568 Bùi Thị Vân 20/07/2004 Nữ Sơn La K11SN07-101

102 50304924 Trịnh Thị Tươi 05/10/1988 Nữ Tuyên Quang K11SN07-102

103 50304995 Triệu Đức Mạnh 01/06/2003 Nam Tuyên Quang K11SN07-103

104 50304997 Đặng Anh Tuấn 19/04/2003 Nam Tuyên Quang K11SN07-104

105 50305041 Đặng Thuý Hằng 01/09/2005 Nữ Tuyên Quang K11SN07-105

106 50305042 Nguyễn Thị Hoài 04/09/1996 Nữ Tuyên Quang K11SN07-106

107 50305085 Phạm Thị Sinh 17/10/2001 Nữ Tuyên Quang K11SN07-107

108 50305097 Lê Thị Trúc Sinh 11/06/2003 Nữ Tuyên Quang K11SN07-108

109 50305110 Vi Hữu Thiên 08/06/2005 Nam Tuyên Quang K11SN07-109

110 50370312 Lý Văn Kiên 15/04/2005 Nam Tuyên Quang K11SN07-110

111 50311174 Nguyễn Văn Tuấn 08/01/2002 Nam Thái Bình K11SN07-111

112 50311216 Tạ Văn Minh 07/10/1993 Nam Thái Bình K11SN07-112

113 50311255 Phạm Trường Sơn 30/08/1996 Nam Thái Bình K11SN07-113

114 50311345 Đỗ Văn Hoàng 25/07/1998 Nam Thái Bình K11SN07-114

115 50311590 Bùi Văn Phương 08/02/1997 Nam Thái Bình K11SN07-115

116 50350761 Trương Tấn Sang 03/04/1995 Nam Thái Bình K11SN07-116

117 50305449 Nguyễn Thành Văn 06/11/2003 Nam Thái Nguyên K11SN07-117

118 50305628 Triệu Thế Ngọc 01/08/2005 Nam Thái Nguyên K11SN07-118

119 50305648 Trần Văn Tài 21/07/2005 Nam Thái Nguyên K11SN07-119

120 50305673 Nông Thị Phương Thảo 30/10/2002 Nữ Thái Nguyên K11SN07-120



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

121 50305700 Nông Văn Chiến 17/04/2001 Nam Thái Nguyên K11SN07-121

122 50313031 Nguyễn Mạnh Tuyến 19/08/2005 Nam Thái Nguyên K11SN07-122

123 50305579 Hà Thanh Tâm 02/06/1999 Nữ Thanh Hóa K11SN07-123

124 90801937 Vi Thị Nhung 15/11/1991 Nữ Thanh Hóa K11SN07-124

125 50533248 Phạm Hữu Thắng 21/01/2004 Nam Thanh Hóa K11SN07-125

126 50533364 Đinh Thị Tâm 29/11/2001 Nữ Thanh Hóa K11SN07-126

127 50318568 Nguyễn Khang Cường 08/12/1990 Nam Thanh Hóa K11SN07-127

128 50351919 Phạm Văn Tài 25/03/2000 Nam Thanh Hóa K11SN07-128

129 50351952 Nguyễn Văn Ba 20/03/2001 Nam Thanh Hóa K11SN07-129

130 50352215 Đặng Văn Tiến 29/03/1993 Nam Thanh Hóa K11SN07-130

131 50352262 Lê Văn Sơn 24/04/1996 Nam Thanh Hóa K11SN07-131

132 50352331 Lê Đình Thiện 25/11/1995 Nam Thanh Hóa K11SN07-132

133 50352565 Hoàng Thăng Long 07/07/2000 Nam Thanh Hóa K11SN07-133

134 50352586 Trần Văn Tiến 14/06/2000 Nam Thanh Hóa K11SN07-134

135 50352599 Đỗ Xuân Tiến 21/10/2003 Nam Thanh Hóa K11SN07-135

136 50352608 Chu Đình Hùng 21/05/1998 Nam Thanh Hóa K11SN07-136

137 50352634 Lê Văn Mạnh 07/09/2002 Nam Thanh Hóa K11SN07-137

138 50352793 Hoàng Anh Thắng 26/11/2004 Nam Thanh Hóa K11SN07-138

139 50352823 Phạm Gia Côn 10/09/1994 Nam Thanh Hóa K11SN07-139

140 50352838 Phạm Văn Huy 08/12/2001 Nam Thanh Hóa K11SN07-140

141 50352962 Trương Văn Tiến 08/03/2001 Nam Thanh Hóa K11SN07-141

142 50371123 Lê Thị Thương 27/11/1999 Nữ Thanh Hóa K11SN07-142

143 50371238 Lò Thị Tuyết 24/06/1998 Nữ Thanh Hóa K11SN07-143

144 50371376 Lê Thị Phương 02/09/1990 Nữ Thanh Hóa K11SN07-144

145 50371411 Lương Văn Hào 06/03/1999 Nam Thanh Hóa K11SN07-145

146 50371503 Hơ Văn Cú 05/05/1998 Nam Thanh Hóa K11SN07-146

147 50371550 Vi Văn Huấn 15/02/2003 Nam Thanh Hóa K11SN07-147

148 50373942 Lê Thị Hồng Hạnh 20/04/1998 Nữ Thanh Hóa K11SN07-148

149 50520825 Huỳnh Minh Khoa 14/10/1989 Nam Thừa Thiên Huế K11SN07-149

150 50332305 Lê Văn Thịnh 11/08/1996 Nam Thừa Thiên Huế K11SN07-150

151 50339519 Lưu Minh Nhật 18/09/2002 Nam Trà Vinh K11SN07-151

152 50338337 Phạm Hoàng Phúc 25/07/2001 Nam Vĩnh Long K11SN07-152

153 50306654 Lương Ngọc Hòa 10/08/2005 Nam Vĩnh Phúc K11SN07-153

154 50306777 Bùi Hoàng Phát Nhật 09/04/2005 Nam Vĩnh Phúc K11SN07-154

155 50305266 Hoàng Thị Phụng 15/01/1997 Nữ Yên Bái K11SN07-155

156 50305288 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/09/2004 Nữ Yên Bái K11SN07-156

157 50305312 Trần Thị Bích Đào 13/11/2004 Nữ Yên Bái K11SN07-157

158 50535730 Bùi Ngọc Thi 10/08/1993 Nam Quảng Ngãi K11SN07-167

159 50373047 Cao Xuân Cường 12/07/1993 Nam Nghệ An K11SN07-168

160 50304949 Lê Thị Thuỳ Linh 15/06/1999 Nữ Tuyên Quang K11SN07-169


